BẢNG KÊ BÁO GIÁ
Sản phẩm, dịch vụ: Thiết bị tường lửa và phần mềm bản quyền thiết bị tường lửa; phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền; dịch vụ sao lưu dữ liệu và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Kính gửi: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Ngày báo giá: 		Thời hạn hiệu lực: 30 ngày
Công ty ....................................................... xin gửi báo giá theo Thư mời báo giá số         /TM-CNS ngày ..... tháng......năm 2026, cụ thể như sau:
Căn nhu cầu của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên về nhu cầu mua sắm hàng, dịch vụ với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu như sau: 
	TT
	Tên/chủng loại hàng hóa/dịch vụ 
	Đặc tính kỹ thuật/yêu cầu dịch vụ
	Nhãn hiệu/ Nhà sản xuất
	Số lượng
(chiếc/ cái) /
khối lượng dịch vụ
	Tiến độ cung cấp
	Bảo hành
	Ghi chú

	1
	Thiết bị tường lửa Sophos XGS 3300 
	Với 8 cổng GE, 2 cổng SFP, 2 cổng SFP+, SSD + Base license (gồm Firewall, VPN và Wireless)
	Sophos
	1 cái
	4-6 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
	03 năm
	Tất cả hàng hóa/dịch vụ cung cấp phải được giao tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, địa chỉ 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TPHCM. 
Chào giá bằng VN đồng.

	2
	Phần mềm bản quyền cho thiết bị tường lửa Sophos XGS 3300
	Bản quyền hỗ trợ thiết bị tường lửa gói Xstream Protection Subscription XGS 3300 với thời hạn sử dụng 03 năm, được tặng kèm 01 thiết bị tường lửa Sophos XGS 3300
	Sophos
	Gói
	
	
	

	3
	Phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền Sophos
	Sophos Endpoint, gói sử dụng cho tối đa 250 thiết bị (gồm 235 thiết bị máy trạm và 15 thiết bị máy chủ), thời hạn sử dụng: 03 năm
	Sophos
	Gói
	
	
	

	4
	Dịch vụ sao lưu dữ liệu dự phòng gói lưu trữ 4TB
	Dung lượng lưu trữ dữ liệu là 4 TB, thời hạn sử dụng: 03 năm
	
	Gói
	
	
	

	5
	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
	Dịch vụ lắp đặt, cài đặt và cấu hình thiết bị tường lửa. Xử lý sự cố kỹ thuật, bảo mật liên quan thiết bị tường. Thời hạn hỗ trợ: 03 năm
	
	Gói
	
	
	




Chúng tôi xin cung cấp giải pháp cho cấu hình nêu trên, cụ thể như sau:
	TT
	Mô tả sản phẩm/dịch vụ
	ĐVT
	Năm
	Số lượng
	 Đơn giá 
	Thành tiền

	1
	Bản quyền hỗ trợ thiết bị tường lửa Sophos XGS 3300
	Gói
	3
	1
	
	

	 
	3-Year Xstream Protection Subscription for XGS 3300:
- Network Protection: Xstream TLS and DPI engine, IPS, ATP, Security
Heartbeat, SD-RED VPN, reporting.
- Web Protection: stream TLS and DPI engine, Web Security and
Control, Application Control, reporting.
- Zero-Day Protection: Machine Learning and Sandboxing File Analysis,
reporting.
- Central Orchestration: SD-WAN VPN Orchestration, Central Firewall
Advanced Reporting, MTR/XDR ready.
- DNS Protection: Cloud-based DNS service for web security and
compliance.
- Active Threat Response: MDR/XDR threat feeds and third-party threat
feeds.
- Enhanced Support: 24/7 support, feature updates, advanced replacement
hardware warranty for term.
3-Year Enhanced to Enhanced Plus Support Upgrade

* Tặng: 01 thiết bị Sophos XGS 3300 (CPU AMD x86, DDR4 16GB, SSD 240GB, 8xGE copper, 2xSFP fiber, 2xSFP+ 10 GbE fiber).
	 
	
	 
	
	 

	2
	Thiết bị tường lửa Sophos XGS 3300 (CPU AMD x86, DDR4 16GB, SSD 240GB, 8xGE copper, 2xSFP fiber, 2xSFP+ 10 GbE fiber).
	Cái
	
	1
	
	

	3
 
 
	Phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền Sophos 
Gói sử dụng tối đa cho 250 thiết bị (gồm 235 thiết bị máy trạm và 15 thiết bị máy chủ)
- Bản quyền Sophos Endpoint cho User 1 năm (235)
- Bản quyền Sophos Endpoint cho Server 1 năm (15)
	Gói
	3
	1
	
	

	
	Sophos Endpoint - User
* AI Deep Learning
Ngăn chặn sớm cả mối đe dọa mới và chưa từng thấy (zero-day threats).
* Web, Application & Device Control
Kiểm soát truy cập web, ứng dụng và thiết bị ngoại vi, giúp giảm bề mặt tấn công (attack surface).
* Anti-Ransomware & Anti-Exploit Protection
Bảo vệ chủ động trước mã độc tống tiền và tấn công khai thác lỗ hổng phần mềm.
* Behavioral Analysis
Phân tích hành vi thông minh để phát hiện, cô lập và phản ứng tự động với mối đe dọa.
* Real-Time Adaptive Defense ("Shields Up")
Cơ chế phòng thủ động, thích ứng ngay khi có tấn công, giúp giảm thiểu rủi ro và thời gian xử lý.
	 
	
	 
	 
	 

	
	Sophos Endpoint - Server
* AI Deep Learning
Ngăn chặn sớm cả mối đe dọa mới và chưa từng thấy (zero-day threats).
* Server Lockdown & File Integrity Monitoring (FIM)
Khóa hệ thống máy chủ và giám sát thay đổi bất thường trong tệp tin.
* Anti-Ransomware & Anti-Exploit Protection
Bảo vệ chủ động trước mã độc tống tiền và tấn công khai thác lỗ hổng.
* Behavioral Analysis
Phân tích hành vi thông minh để phát hiện, cô lập và phản ứng tự động với mối đe dọa.
* Real-Time Adaptive Defense ("Shields Up")
Cơ chế phòng thủ động, thích ứng ngay khi có tấn công, giúp giảm thiểu rủi ro và thời gian xử lý.
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Dịch vụ sao lưu dữ liệu dự phòng, gói lưu trữ 4TB
	Gói
	3
	1
	
	

	 
	- Yêu cầu dữ liệu được sao lưu định kỳ và được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dữ liệu được đặt trong lãnh thổ nước Việt Nam.
- Hỗ trợ quản trị và thực thi các tác vụ sao lưu và phục hồi qua Web-based.
- Hỗ trợ cảnh báo hoạt động của hệ thống qua các nền tảng Webhooks (Telegram, Slack,...)
- Cung cấp công cụ và dung lượng lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây để sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn và nhanh chóng.
- Hỗ trợ phục hồi các loại dữ liệu: tập tin, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, máy ảo, máy vật lý hoặc dữ liệu của một ứng dụng đặc thù như AD, MS Exchange…
- Mã hóa dữ liệu, tự động thiết lập lịch sao lưu theo ngày, tuần, tháng, năm.
- Phục hồi tức thì, khôi phục an toàn.
- Có Dashboard theo dõi tổng quan về hoạt động sao lưu và phục hồi dữ liệu theo thời gian thực.
- Hỗ trợ báo cáo chi tiết hàng tuần.
	 
	
	 
	 
	 

	5
	Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
	Gói
	3
	1
	
	

	 
	- Dịch vụ lắp đặt, cài đặt và cấu hình thiết bị tường lửa
- Xử lý các sự cố kỹ thuật, bảo mật liên quan đến tường lửa
- Cài đặt chương trình quản lý tập trung cho toàn hệ thống
- Bảo đảm an toàn dữ liệu 
(Hỗ trợ quy trình xử lý an toàn dữ liệu khi khắc phục sự cố như backup data, system,...)
	 
	
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng trước thuế:
	

	
	Thuế GTGT (8%):
	

	
	Tổng cộng sau thuế:
	

	
	Bằng chữ: ……………………………………….


[bookmark: _GoBack]
Điều khoản: 
· Thuế GTGT: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT;
· Bảng giá nêu trên bao gồm phí cài đặt. Bảo hành: 03 năm
· Giao hàng: trong vòng 04-06 tuần kể từ ngày ký xác nhận đặt hàng.
· Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt / chuyển khoản .
· Bảng giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá.

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

